
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2A, ngách 1, ngõ 162, đường Khương Đình, Phường Khương Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN VIỆT 

0107927686

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

3. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

4. Cho thuê xe có động cơ 7710

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

10. Giáo dục nghề nghiệp 8532

11. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

15. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

16. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THUẬN VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN VIET SERVICE TRADING 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THUAN VIET SERVICE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MAI TRUNG 
VIỆT

Tổ 4 Quán Sỏi, 
Phường Dư Hàng 
Kênh, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 50,000

Tổng số 50.000 500.000.000 50,000

031571524

20. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

21. Bán mô tô, xe máy 4541

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

25. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

26. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

27. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

28. Bán buôn đồ uống 4633

29. Hoạt động y tế dự phòng 8691

30. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

31. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

32. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

33. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

34. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

9631

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHÙNG VĂN 
THUẬN

Thôn Xuân 
Chiểu, Xã Vĩnh 
Ninh, Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 49,000

Tổng số 49.000 490.000.000 49,000

135580062

3 VŨ MINH 
HƯƠNG

Tổ 40, khu 4, 
Phường Vĩnh 
Niệm, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

031620437

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031571524
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4 Quán Sỏi, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2A, ngách 1, ngõ 162, đường Khương Đình, Phường Khương Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MAI TRUNG VIỆT Nam

05/05/1990 Kinh Việt Nam

14/07/2005 Công an thành phố Hải Phòng 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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